
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

  

Số:         /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

Đồng Nai, ngày       tháng     năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SỐ SP LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 
GCN ISO/HACCP HOẶC 

TƯƠNG ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH ĐỒNG 

NAI 

19/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

Lô 517, đường 13, khu công 

nghiệp Long Bình (Amata), 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

3 

- BỘT TRỘN CVV-21(PRE - MIX 

CVV-21) 

- BỘT TRỘN CVV-11V (PRE-MIX 

CVV-11V) 

- BỘT TRỘN VGB-22V (PRE-MIX 

VGB-22V) 

FSSC 22000 số 736232, 

ngày cập nhật 07/11/2024 
 

HỢP TÁC XÃ 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NÔNG NGHIỆP 

TÂN HỢP 

Tổ 5, ấp Tân Hợp, xã Xuân 

Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

1 TRỨNG GÀ I-ỐT TÂN HỢP   

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đường số 8, khu công nghiệp 

Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

3 

- ĐẬU ĐŨA SẤY 

- CHUỐI XANH SẤY 

- DƯA LEO SẤY 

Giấy chứng nhận: Hệ 

thống phân tích mối nguy 

và điểm kiểm soát tới hạn 

(HACCP), chứng nhận 

số: FS-VNM-23-

70/HACCP, ngày 

 



26/12/2023, nơi cấp: 

Intetek Việt Nam 

20/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM HOUSE 

VIỆT NAM 

Lô số 239, KCN Long Bình 

(Amata), phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

3 

- XỐT CÀ RI BÒ 

- XỐT CÀ RI MATSUYA  

- XÓT CÀ RI GYUMESHIYA 250g 

HACCP: FS-VNM-22-

70/HACCP ngày 

15/6/2023, ngày đánh giá 

lại: 12/6/2024 

 

CÔNG TY CPHH 

VEDAN VIỆT NAM 

Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước 

Thái, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

1 

TINH BỘT BẮP NẾP HỒ HÓA 

(AGROJET PCC 100 – PREGEL 

WAXY CORN STARCH) 

FSSC 22000, VN/00038, 

cấp ngày 29/10/2024 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM QUỐC 

TẾ 

Lô 13 - KCN Tam Phước, 

phường Tam Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam  

SX tại:  

- Công ty CP Thực phẩm Quốc 

Tế - lô 13 - KCN Tam Phước, 

phường Tam Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Công ty TNHH Nihon Canpack 

(Việt Nam) - lô F-5-CN, KCN 

Mỹ Phước 2, phường Mỹ 

Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

1 
NƯỚC SÂM CAO LY 

WONDERFARM 
  



21/5/2025 

HỘ KINH DOANH 

LƯU LUYẾN 

Số 24, phố 1, ấp 3, xã Phú Lợi, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

7 

- YẾN TINH CHẾ 

- TỔ YẾN CHƯNG GỪNG 

- TỔ YẾN CHƯNG HẠT CHIA 

- TỔ YẾN CHƯNG NẤM ĐÔNG 

TRÙNG 

- TỔ YẾN CHƯNG KỶ TỬ 

- TỔ YẾN CHƯNG SAFRON 

- TỔ YẾN CHƯNG TÁO ĐỎ 

  

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH 

BRENNTAG VIỆT 

NAM TẠI ĐỒNG NAI 

Số 10, đường Phan Đăng Lưu, 

KP7, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đông Nai, 

Việt Nam 

SX tại: Novozymes A/S, 

Krogshoej 36, Bagsvaerd DK-

2880, Denmark 

3 

- CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM: VERTERA 

SAVOURY 

- CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM: VERTERA 

UMAMI 

- CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM: VERTERA 

FLAVOUR 

 
Xuất xứ: 

Đan Mạch 

22/5/2025 
CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST FOODS 

Đường N3-1, KCN Long Đức, xã 

Long Đức, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

8 

- CƠM NẮM NGHÊU XÀO SẢ ỚT 

- CƠM NẮM TOM YUM GÀ 

- CƠM NẮM BÒ NƯỚNG 

FURIKAKE 

- BÁNH GẠO SỐT KEM BƠ & 

PHÔ MAI 

- CƠM NẮM CÁ NGỪ MAYO 

- TEMAKI SUSHI THỊT HEO SỢI 

NƯỚNG 

- TEMMAKI GÀ KARAAGE SỐT 

Số giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 mã số GCN 

9199293406055-FSMS 

nơi cấp Công ty cổ phần 

chứng nhận và giám định 

quốc tế Isocert cấp ngày 

07/10/2024 

 



PHÔ MAI 

- TEMAKI MỰC SỐT CAY 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU GIANG 

MINH 

 Số 314/3, tổ 4, KP3, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

3 

- CHẢ HƯƠNG VỊ TÔM VIÊN 

- LẠP XƯỞNG TƯƠI HƯƠNG VỊ 

ĐÀI LOAN 

- CHẢ HƯƠNG VỊ BÒ VIÊN 

HACCP CODEX 2020, 

số VICAS 022-FSMS số 

240153, FMS.CN24 ngày 

cấp 06/3/2024, ngày cập 

nhật 06/3/2025 

 

 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, các nhân theo danh sách; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, ATVSTP (T.Minh). 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Ngọc Lắm 
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